TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
[bookmark: _Toc336198131]1. Tổ chức của Viện
 	1.1. Lãnh đạo Viện bao gồm:
- 01 Viện trưởng
- 03 Viện phó 
1.2. Đơn vị chức năng, tham mưu giúp lãnh đạo Viện:
1. Phòng Kế hoạch – Tài chính
2.  Phòng Tổ chức - Hành chính
3. Phòng Thông tin khoa học – Hợp tác quốc tế
4.  Trung tâm Đào tạo và An toàn số
1.3. Đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện gồm:
1. Trung tâm An toàn lao động;
2. Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp;
3. Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường lao động;
4. Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường;
5. Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và BVMT miền Trung;
6. Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và BVMT miền Nam;
		(Xem sơ đồ)
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Bộ TN&MT
Bộ KH&CN
TLĐLĐVN
VIỆN KHOA HỌC AT & VSLĐ
HĐQG về BHLĐ
Bộ LĐTB & XH


PV Khoa học ATVSLĐ và BVMT
 miền Nam

Trung tâm An toàn lao động
Trung tâm đào tạo và an toàn số
Các đơn vị chức năng
PV Khoa học ATVSLĐ và BVMT
 miền Trung 

Trung tâm BHLĐ&BVMT

Trạm Quan trắc và  PTMTLĐ

Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp 
Phòng Kế hoạch – Tài chính	
Phòng Tổ chức – Hành chính
Phòng Thông tin - HTQT

[bookmark: _Toc336198133][bookmark: _Toc344281752]2. Mô hình tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Viện
2.1. Đơn vị chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Viện: 
2.1.1. Cơ cấu tổ chức
- Tổ chức: gồm 4 đơn vị:
+ Phòng Kế hoạch – Tài chính
+ Phòng Tổ chức – Hành chính
+ Phòng thông tin khoa học - HTQT
+ Trung tâm đào tạo và an toàn số
- Nhân lực: 47 người 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.2.1. Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện quản lý và hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ dài hạn và hàng năm của Viện;
 - Tổng hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của Viện được Nhà nước và Tổng Liên đoàn giao hàng năm; Thống kê KHCN; Quản lý đấu thầu, quản lý dự toán mua sắm từ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công;
- Quản lý sử dụng tài chính, tài sản công; thực hiện các chế độ tài chính kế toán, thực hiện thanh toán tiền lương, thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức công chức và người lao động.
2.1.2.2. Phòng tổ chức -  Hành chính
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu, thôi việc, tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, đánh giá cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập, quản lý hồ sơ cán bộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và phân cấp quản lý của Viện;
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và của Viện.
- Trình Lãnh đạo Viện quyết định việc chọn, cử cán bộ đi học tập ở trong nước, nước ngoài, cử cán bộ đi công tác ở nước ngoài theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Viện;
- Thực hiện công tác văn thư tổng hợp, lưu trữ văn bản; công tác quản trị, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị dùng chung;
- Thực hiện công tác y tế, bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn, vệ sinh lao động trong Viện;
2.1.2.3. Phòng Thông tin khoa học - Hợp tác quốc tế
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thông tin tuyên tuyền về các hoạt đông nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện.
- Quản trị hệ thống mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử để đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn của Viện.
- Biên tập, xuất bản ấn phẩm Tạp chí và Bản tin tiếng Anh về hoạt động Khoa học và Công nghệ An toàn, Sức khỏe và Môi trường lao động
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý đoàn ra, đoàn vào và các hoạt động đối ngoại khác của Viện.
2.1.2.4. Trung tâm Đào tạo và An toàn số
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về cung ứng dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường lao động, sức khỏe nghề nghiệp.
- Thực hiện đào tạo sau đại học về An toàn, vệ sinh lao động.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu chung cho toàn Viện. Đặc biệt xây dựng được cơ sở dữ liệu thống nhất các loại số liệu của mảng chuyên môn từ An toàn, sức khoẻ, môi trường để mục tiêu cuối cùng xây dựng được chuỗi dữ liệu lớn của Viện phục vụ cho công tác kế hoạch, công tác xây dựng cơ chế chính sách,… 
- Số hóa các sản phẩm nghiên cứu để phục vụ tra cứu, chia sẻ thông tin và truy xuất kết quả;
- Số hóa hoạt động dịch vụ An toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động, môi trường lao động, gồm:
+ Số hóa Hoạt động huấn luyện ATVSLĐ, xây dựng chương trình Elearning về Huấn luyện ATVSLĐ, nghiệp vụ bảo vệ môi trường; số hóa tài liệu huấn luyện ATVSLĐ;
+ Số hóa Dịch vụ đánh giá rủi ro về An toàn, dịch bệnh, môi trường;
+ Số hóa Giám sát an toàn các hệ thống máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động;
+ Số hóa Hoạt động giám sát môi trường lao động; 
+ Số hóa Dịch vụ khám sức khỏe nghề nghiệp;
+ Số hóa hoạt động Tư vấn An toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; điều trị COVID-19, tư vấn về sức khỏe tâm thần.
2.2. Đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện
2.2.1. Trung tâm An toàn lao động
2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức
- Lãnh đạo Trung tâm: 01 giám đốc và 01 phó giám đốc
- Tổ chức: gồm 03 đơn vị:
+ Văn phòng Trung tâm
+ Phòng Nghiên cứu các giải pháp An toàn lao động 
+ Phòng Thí nghiệm An toàn lao động 
- Nhân lực: 40 người 
2.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
a) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghề về an toàn lao động.
b) Nghiên cứu xây dựng phương pháp, quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn.
c) Nghiên cứu xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn lao động.
d) Tư vấn, thẩm định, xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động; Đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động.
e) Thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp: chứng nhận, thử nghiệm, giám định các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động; kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
f) Huấn luyện, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động; 
g) Nghiêu cứu phát triển và sản xuất, cung ứng trang thiết bị an toàn lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân.
h) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ về an toàn lao động
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
2.2.2. Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp 
2.2.2.1. Cơ cấu tổ chức
- Lãnh Trung tâm: 01 giám đốc và 01 phó giám đốc
- Tổ chức: gồm 05 đơn vị:
+ Văn phòng Trung tâm
+  Khoa Tâm sinh lý - Bệnh nghề nghiệp
+  Khoa Xét nghiệm
+ Phòng khám Sức khỏe nghề nghiệp (Khối tự đảm bảo kinh phí thường xuyên)
+ Phòng khám đa khoa 216 Nguyễn Trãi (Khối tự đảm bảo kinh phí thường xuyên)
- Nhân lực: 44 người.
2.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ
1. Nghiên cứu khoa học về vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
a) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai các giải pháp về vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
b) Nghiên cứu các yếu tố tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp để xây dựng tiêu chuẩn về vệ sinh lao động, tiêu chuẩn giám định, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp; Nghiên cứu phát hiện, kiến nghị bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và xây dựng chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động.
2. Dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật:
a) Thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp bao gồm: Khám bệnh nghề nghiệp, điều trị phục hồi chức năng, người mắc bệnh nghề nghiệp, người bị tai nạn lao động; khám trước khi bố trí công việc, khám sức khỏe định kỳ; khám, chữa bệnh tự nguyện và bảo hiểm y tế; khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư;
b) Tư vấn, huấn luyện đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp và sơ cấp cứu tai nạn lao động;
c) Thực hiện dịch vụ về kỹ thuật vệ sinh lao động: đo kiểm môi trường và đánh giá điều kiện lao động; đánh giá nhân trắc học ecgonomi; đánh giá nguy cơ rủi ro về vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp;
d) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ về vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
2.2.3. Trạm Quan trắc và phân tích môi trường lao động 
2.2.3. 1. Cơ cấu tổ chức
- Lãnh đạo Trạm: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc
- Tổ chức: gồm 3 đơn vị:
+ Văn phòng (kế hoạch, tài chính kế toán, hành chính)
		+ Phòng Nghiên cứu, phát triển công nghệ môi trường
		+ Phòng Quan trắc và phân tích môi trường
- Nhân lực: 55 người.
2.2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ
a) Thực hiện các dịch vụ công về bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật.
b) Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu môi trường theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phân tích và cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng môi trường, hiện trạng môi trường (với độ tin cậy theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế) cho Cục môi trường – Bộ Khoa học và Công nghệ; phục vụ cho việc xây dựng chủ trương và ra quyết định trong công tác giám sát, quản lý và bảo vệ môi trường.
c) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, ứng dụng chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường lao động, môi trường công nghiệp.
d) Đào tạo và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực môi trường lao động, môi trường công nghiệp; đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quan trắc và phân tích môi trường theo yêu cầu công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở Trung ương và Địa phương.
e) Dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật: Quan trắc và phân tích, đánh giá tác động môi trường, đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường; tư vấn thẩm định, thiết kế, đánh giá hệ thống kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường.
f)  Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
2.2.4. Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường 
2.2.4.1. Cơ cấu tổ chức
- Ban  Giám đốc: 01 Giám đốc Trung tâm và 01 Phó Giám đốc
- Tổ chức: gồm 3 đơn vị:
+ Văn phòng (kế hoạch, tài chính kế toán, hành chính)
		+ Xí nghiệp công nghệ môi trường
		+ Phòng Trang thiết bị bảo hộ lao động
- Nhân lực: 35 người.
2.2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ
a) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường.
b) Tư vấn, thiết kế, thẩm định, thẩm tra công trình thông gió, điều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị an toàn; đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường.
c) Đo đạc, đánh giá, hiệu chỉnh thiết bị, công trình thông gió, điều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường.
d) Sản xuất, kinh doanh trang thiết bị Bảo hộ lao động, trang thiết bị An toàn và trang thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường.
e) Gia công chế tạo, thi công xây lắp các công trình kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường và các hạng mục công trình liên quan.
f) Huấn luyện, đào tạo về An toàn, vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
2.2.5. Phân viện Khoa học ATVSLĐ và Bảo vệ môi trường miền Trung 
2.2.5.1. Cơ cấu tổ chức
- Lãnh đạo phân viện: 1 phân viện trưởng và 2 phân viện phó
- Tổ chức: gồm 4 đơn vị:
+ Văn phòng Phân viện
+ Phòng An toàn lao động
+ Phòng Khám và điều trị Bệnh nghề nghiệp
+ Phòng Quan trắc và Công nghệ môi trường
- Nhân lực: 45 người.
2.5.2. Chức năng, nhiệm vụ
a) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ về An toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động, bảo vệ môi trường.
b) Nghiên cứu xây dựng phương pháp, qui trình đánh giá hợp chuẩn, hợp qui các hệ thống trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiên cứu phát hiện và kiến nghị bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá tác động môi trường.
c) Thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường; đánh giá, giám sát, dự báo ô nhiễm môi trường; cung cấp thông tin khoa học và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường.
d) Xây dựng và phát triển tiềm lực của Phân viện để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
e) Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật: Huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp; Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn và vệ sinh lao động, rủi ro sức khoẻ nghề nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp tại doanh nghiệp; kiểm định hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn; kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc và phân tích, đánh giá tác động môi trường; đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường; vệ sinh lao động; nhân trắc học; tư vấn, thiết kế, thẩm định, đánh giá hệ thống kiểm soát xử lý ô nhiễm môi trường và an toàn; cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị an toàn; Đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường và an toàn; Thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh nghề nghiệp, liên quan đến sức khoẻ nghề nghiệp.
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
2.2.6. Phân viện Khoa học ATVSLĐ và Bảo vệ môi trường  miền Nam 
2.2.6.1. Cơ cấu tổ chức
- Lãnh đạo phân viện:01 phân viện trưởng và 02 phân viện phó
- Tổ chức: gồm 4 đơn vị:
+ Văn phòng Phân viện
+ Phòng An toàn lao động
+ Phòng Khám và điều trị Bệnh nghề nghiệp
+ Phòng Quan trắc và Công nghệ môi trường
+ Trung tâm phát triển bền vững
- Nhân lực: 65 người.
2.2.6.2. Chức năng, nhiệm vụ
a) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ về An toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động, bảo vệ môi trường.
b) Nghiên cứu xây dựng phương pháp, qui trình đánh giá hợp chuẩn, hợp qui các hệ thống trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiên cứu phát hiện và kiến nghị bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá tác động môi trường.
c) Thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường; đánh giá, giám sát, dự báo ô nhiễm môi trường; cung cấp thông tin khoa học và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động.
d) Xây dựng và phát triển tiềm lực của Phân viện để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
e) Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật:
- Huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn và vệ sinh lao động, rủi ro sức khoẻ nghề nghiệp. 
- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp tại doanh nghiệp; kiểm định hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn lao động; kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 
- Quan trắc và phân tích, đánh giá tác động môi trường; đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường; vệ sinh lao động và nhân trắc học; tư vấn, thiết kế, thẩm định, đánh giá hệ thống kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị an toàn; đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường;
- Thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh nghề nghiệp, liên quan đến sức khoẻ nghề nghiệp.
- Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho các cán bộ chuyên trách về công tác An toàn, vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp.
- Tư vấn, giám sát An toàn, vệ sinh lao động cho các tập đoàn, doanh nghiệp để bảo đảm AT VSLĐ cho người lao động 
f. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

